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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình; 

Công văn số 4555/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026;
Căn cứ Quyết định số 664/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2025-2026.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và nhiệm vụ giáo dục năm học 2025-2026 của nhà trường, trường THCS Khánh Phú  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 – 2026.

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025 – 2026
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương 

1.1 Thời cơ
 Trường THCS Khánh Phú thuộc Phường Đông Hoa Lư tỉnh Ninh Bình. Tình hình kinh tế xã hội ổn định và phát triển nhanh trong những năm gần đây. Địa phương luôn giữ được những nét văn hóa truyền thống, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu.

Công tác giáo dục của nhà trường luôn có sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong toàn phường, nhân dân luôn chăm lo và quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng, từng bước tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường đảm bảo các yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ  giáo dục.
1.2. Thách thức
Sự phát triển của khu công nghiệp tại địa phương đã thu hút nhiều lao động, do vậy một số gia đình bố mẹ mải làm ăn, không có nhiều thời gian quan tâm đến việc học tập của con em; sự phát triển của các trò chơi điện tử cũng ít nhiều ảnh hưởng tới việc học của học sinh.

Một số học sinh có điều kiện gia đình khó khăn  nên việc học tập của các em có nhiều ảnh hưởng. 
2. Đặc điểm tình hình nhà trường

2.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025
Trường THCS Khánh Phú đã duy trì và giữ vững trường đạt Kiểm định chất lượng cấp độ 3, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Năm học 2024-2025, nhà trường được Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình tặng cờ khuyến khích cuộc thi Tài năng Tiếng Anh, phòng GD&ĐT huyện Yên Khánh tặng cờ trong công tác BD học sinh giỏi và TDTT của CB, GV, NV. Học sinh đạt giải cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện tăng so với các năm học trước. Toàn trường có 03 đ/c được danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 01 đ/c được giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, 7 đ/c được Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh tặng giấy khen.
2.1. Tình hình nhà trường năm học 2025-2026
2.1.1 Đặc điểm học sinh nhà trường
a) Điểm mạnh

Nhà trường có bề dày truyền thống với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng lên hằng năm.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 13 lớp gồm 476 học sinh ( Phụ lục 1 đính kèm)

100% học sinh của trường thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường; kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, có ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân; tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông; có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

b) Điểm yếu

Năng lực tiếp thu của học sinh không đồng đều. Một số học sinh còn ham chơi. 

Hoàn cảnh gia đình của một số em còn khó khăn, một số gia đình chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em, chưa có mối liên hệ thường xuyên với nhà trường. 
2.1.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường 

a) Điểm mạnh

Nhà trường có đủ số lượng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy định và các môn tự chọn, 100% giáo viên trong nhà trường đạt trên chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn, nhiệt tình tâm huyết; tích cực học hỏi  về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trong đó: GVG cấp huyện: 21  đồng chí, tỷ lệ: 83,3% 

                             GVG cấp tỉnh: 04  đồng chí, tỷ lệ:  16,7%

Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

	
	Biên chế
	Đảng viên
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	TS
	Nữ
	T S
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ

	Tổng số
	29
	25
	27
	23
	3
	2
	26
	23
	0
	0
	0
	0

	- Quản lý
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	- GV trực tiếp dạy
	25
	21
	23
	19
	3
	2
	22
	19
	0
	0
	0
	0

	- Nhân viên
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0


Danh sách cán bộ quản lí giáo viên, nhân viên ( Phụ lục 2 đính kèm)
b) Điểm yếu

Giáo viên tuy đủ về số lượng nhưng thiếu về chủng loại: Thiếu nhân viên Thư viện, Thiết bị, văn thư. 
2.1.3. Về cơ sở vật chất 

a) Điểm mạnh

Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho hoạt động dạy học. Nhà trường luôn được sự quan tâm một cách toàn diện của Đảng ủy chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.
Nhà trường ưu tiên nguồn ngân sách để đầu tư trang thiết bị dạy học, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan, môi trường Xanh-Sạch-Đẹp.
Thống kê cơ sở vật chất năm học 2025- 2026: (Phụ lục 3 đính kèm)

b) Điểm yếu

Trang thiết bị đồ dùng giảng dạy đã được bổ sung song vẫn chưa đáp ứng tốt cho việc dạy và học chương trình GDPT 2018
 Đối chiếu tiêu chuẩn phòng học bộ môn của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, hiện tại nhà trường thiếu 04 phòng bộ môn: 01 phòng KHTN, 01 phòng Âm nhạc, 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng Công nghệ và nhà đa năng.
III. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học cơ sở; bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt quyền tự chủ nhà trường trong việc thực hiện KHGD trên khung chương trình 35 tuần theo tinh thần Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với khối 6;7;8;9.
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá,  thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực, tăng cường đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo phẩm chất năng lực người học. Triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho tất cả các khối.
Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ CB, GV; đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn để trường học là địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh;

Thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử… cho học sinh trong nhà trường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;

 Giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân tương lai: Mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, biết tự học, có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực sáng tạo không ngừng. Phát triển 5 phẩm chất chủ yếu, 10 năng lực cốt lõi theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1 Tập thể

- Tập thể trường: Tập thể Lao động Tiên tiến
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

- Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh: Vững mạnh

- Liên đội Thiếu niên TNTP Hồ Chí Minh: Vững mạnh xuất sắc ; Có 8/13 lớp xếp loại xuất sắc, các lớp còn lại xếp loại Tốt.
- Duy trì các tiêu chuẩn của trường THCS đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Hạnh Phúc”. 
2.2. Cá nhân

+ Xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn vững vàng, có tư tưởng chính trị đạo đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết với nghề. Phấn đấu, trường có 03 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; 05-06 cán bộ, giáo viên, nhân viên được UBND huyện tặng Giấy khen; 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
+ 100% giáo viên được kiểm tra đánh giá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động sư phạm và được xếp loại Khá, Tốt
2.3. Các chỉ tiêu khác

- Huy động và duy trì sĩ số học sinh đến trường đạt 100% kế hoạch, không có học sinh bỏ học. Duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

- Nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh, dạy học lấy học sinh làm trung tâm, lấy kết quả về năng lực, phẩm chất của học sinh làm thước đo cho hiệu quả dạy học của nhà trường.
+ Kết quả rèn luyện:
	Lớp
	Tổng số học sinh
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	122
	116
	95
	6
	5
	0
	0
	0
	0

	7
	123
	117
	95,1
	6
	4,9
	0
	0
	0
	0

	8
	134
	128
	95,5
	7
	4,5
	0
	0
	0
	0

	9
	97
	93
	95,9
	4
	4,1
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	476
	456
	95.6
	21
	4,4
	0
	0
	0
	0


+ Kết quả học tập:

	Lớp
	Tổng số học sinh
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	122
	30
	24,6
	45
	36,9
	45
	36,9
	2
	1,6

	7
	123
	32
	26
	43
	34,9
	43
	37,5
	2
	1,6

	8
	134
	34
	26,1
	47
	35,1
	50
	37,3
	3
	2,2

	9
	97
	25
	25,7
	34
	35,1
	38
	39,2
	0
	0

	Tổng
	476
	121
	25,4
	172
	36,1
	176
	36,9
	7
	1,47


+ Kết quả lên lớp thẳng đạt từ 98,5% trở lên
+ Phấn đấu toàn trường có 121 học sinh giỏi đạt 25,4%, học sinh xuất sắc 6 em đạt 1,26%

+ Phấn đấu thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đạt từ 80% trở lên.
+  Có học sinh đạt giải cấp tỉnh khi tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS; Sáng tạo trẻ dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng năm 2025.
+ Tham gia cuộc thi tài năng Tiếng Anh lớp 8: Có từ 10 đến 15 em dự thi và 2-5 em đoạt giải cấp tỉnh, toàn đoàn phấn đấu đoạt cờ cấp tỉnh.
+ Tham gia các cuộc thi qua Intrenet cấp quốc gia: Có từ 10 đến 15 em đoạt giải.
+ Tham gia thi TDTT  CB,GV,NV và học sinh do các cấp tổ chức, phân đấu có 2 đến 3 CB,GV,NV đoạt giải cấp tỉnh; 3 đến 5 học sinh đoạt giải cấp tỉnh.
+ Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, 9: Có từ 3 đến 5 em đoạt giải cấp tỉnh.
3. Các giải pháp cơ bản 

3.1 Thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục đào tạo; Thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường trung học và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025- 2026 của ngành. Tham mưu cho cơ quan quản lý về bổ sung đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, phụ huynh học sinh, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

3.2 Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc  tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

Phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt, hiệu quả 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2025-2026, thực hiện thắng lợi chủ đề năm học “ Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.
3.3 Xây dựng và phát triển đội ngũ
Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo khách quan, công bằng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực làm việc cho đội ngũ. Hằng năm, nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ CB, GV, NV thông qua hình thức dự giờ, thăm lớp, kiểm tra đột xuất… từ đó xác định được nhân sự nào cần được đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng ở lĩnh vực nào để phát huy tối đa tiềm năng của cá nhân và đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của nhà trường.

Hằng tháng, nhà trường họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác đến CB, GV, NV trên cơ sở đánh giá chất lượng hoàn thành công việc được giao và kịp thời khắc phục hạn chế (nếu có).
Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trung học; tham mưu xây dựng cơ chế huy động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bao gồm: nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống. Tăng cường phối hợp và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao

Tham mưu với cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ sung nhân viên thiết bị, thư viện, văn thư để đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà trường và chương trình GDPT 2018.
         3.4 Tổ chức các hoạt động giáo dục 

Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường. Phân công chuyên môn cho giáo viên, nhân viên; bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CT GDPT 2018; Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nền nếp sinh hoạt chuyên môn, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn.


Tham gia các chuyên đề do ngành tổ chức. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học;

 Xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục triển khai giáo dục STEM.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
Tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệm vụ định hướng  và bồi dưỡng cho học sinh lớp 8; 9, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Phân công lãnh đạo phụ trách từng lớp, ban giám hiệu: Đồng chí Hoài phụ trách lớp 9A; Đồng chí Yến phụ trách lớp 9B; 9C; Hai tổ chuyên môn: tổ trưởng tổ KHTN phụ trách  lớp 9A, tổ trưởng tổ KHXH phụ trách lớp 9B, tổ phó tổ KHTN, tổ phó tổ KHXH phụ trách lớp 9C; Phân công giáo viên có  chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhiệt tình phụ trách dạy các môn lớp 9; Thường xuyên kiểm tra đôn đốc theo dõi sự tiến bộ của học sinh; Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lí và giáo dục học sinh; tăng cường thời lượng ôn tập hợp lí;   Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thi thử theo chỉ đạo chuyên môn của nhà trường, của Sở GD&ĐT Ninh Bình; Chú trọng xây dựng phong trào học tập cho học sinh lớp 9 ngay từ đầu năm học; Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 đảm bảo phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đúng quy định.
3.5 Tăng cường nền nếp, kỉ cương trường lớp, tạo môi trường dạy và học an toàn, lành mạnh.
Công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất của học sinh luôn được nhà trường quan tâm chú trọng. Nhà trường đã thành lập các đội sao đỏ theo dõi việc thực hiện các nội quy của học sinh hàng ngày, vào mỗi cuối tuần, cuối tháng đều họp đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trách nhiệm nêu gương của ban giám hiệu, giáo viên cũng được thể hiện rõ nét trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà trường. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng khát vọng vươn lên, Trường THCS Khánh Phú đang nỗ lực tạo dựng môi trường học tập lành mạnh, nền nếp, kỷ cương, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để mỗi học sinh đều có thể phát huy được tính sáng tạo, năng lực tư duy và phát triển tài năng của bản thân.
Phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội để tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 3.6 Xây dựng quy tắc ứng xử, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

3.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến, đảm bảo yêu cầu trong trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng đến Kế hoạch giáo dục đã đề ra...

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng bằng các phần mềm, các phương tiện CNTT hiện đại, tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên bằng hình thức trực tuyến. 
Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá; phát triển kho học liệu số; triển khai hệ thống quản lý nhà trường, học bạ số, hồ sơ giáo viên điện tử, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tăng cường ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản lý và dạy học; đẩy mạnh tự động hoá công tác hành chính, sổ sách điện tử, thời khoá biểu, phân công chuyên môn, quản lý cơ sở vật chất, giảm tải cho cán bộ, giáo viên. Khai thác, sử dụng hiệu quả AI trong hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, cá nhân hoá học tập, nhận diện học sinh cần hỗ trợ, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản trị nhà trường.
3.8  Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, tham mưu với Đảng ủy-Hội đồng nhân dân-UBND phường Đông Hoa Lư xây dựng thêm 04 phòng bộ môn và nhà đa năng để nhà trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Kiểm định chất lượng mức độ 3. 
3.9 Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng
trong tiếp cận giáo dục
Tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ với công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

Tích cực tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, cập nhật dữ liệu vào hệ thống phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; hướng dẫn hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ bảo đảm khoa học, đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng phổ cập gắn với điều kiện bảo đảm về đội ngũ, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện hiệu quả giáo dục hoà nhập đối với học sinh khuyết tật; xây
dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật thông qua
điều chỉnh chương trình học phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng em; tăng cường phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Giáo viên tích cực tham gia tập huấn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh khuyết tật hoà nhập.

Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học, bao gồm thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng, chi phí học tập, sách vở, đồ dùng học tập và các hình thức hỗ trợ khác nhằm bảo đảm điều kiện học tập tối thiểu; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, phát triển năng lực cá nhân, nâng cao kỹ năng sống và sự tự tin cho học sinh, góp phần thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng.
         3.10 Công tác quản lý, quản trị trường học và tăng cường công tác kiểm tra
          Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn; thực hiện nhập số liệu, khai thác, sử dụng thống nhất dữ liệu toàn ngành về trường, lớp, học sinh, giáo viên, trường chuẩn quốc gia và các thông tin khác trong quản lý, chỉ đạo.
Thực hiện nghiệm túc công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo đúng quy định; giáo viên, nhân viên không được lợi dụng vị trí công tác để ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua sách, tài liệu tham khảo.

Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kì thi vào lớp 10 THPT; tổ chức lựa chọn học sinh tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi các cấp như: thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật và ngày hội STEM dành cho học sinh trung học; các cuộc thi, hội thi do Sở GDĐT tổ chức .
        Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong bối cảnh điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trong đó chú ý: việc triển khai Chương trình GDPT; quản lý dạy thêm, học thêm thực hiện chương trình giáo dục
        Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dạy học và quản lý, đảm bảo tính lan toả, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo trường 

Phó Hiệu trưởng phụ trác trường, phó hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thông thư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020
1.1. Phó Hiệu trưởng phụ trách trường  

Đồng chí Nguyễn Thu Hoài- phó Hiệu trưởng phụ trách trương: Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.Thực hiện các quyết định hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định trong Điều lệ. 

Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, hồ sơ sổ sách theo quy định của nhà nước, của ngành. 

Quản lý đúng nguyên tắc, đúng chế độ kế toán các loại kinh phí của nhà trường và trách nhiệm chủ tài khoản của đơn vị. Quản lý, bổ sung và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị nhằm phục vụ tốt yêu cầu giáo dục và giảng dạy.Cải tiến công tác quản lý theo tinh thần dân chủ hóa nhà trường, tiến hành đồng bộ, có hiệu quả.

Trực tiếp quản lý giáo viên, nhân viên; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; hàng năm ghi nhận xét định kỳ giáo viên, nhân viên; đề nghị cấp trên khen thưởng và thi hành kỷ luật giáo viên, nhân viên. 



Thường xuyên kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác.

  Chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ tư vấn tâm lí học đường.


  Phụ trách các tổ chuyên môn KHTN.
     
1.2. Phó Hiệu trưởng 

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Yến : Phụ trách chuyên môn, thiết bị dạy học, phụ trách cuộc vận động học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh; CSVC, phổ cập giáo dục, lao động, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; các phong trào thi đua, công tác thư viện, công nghệ thông tin, phụ trách các đoàn thể, phụ trách các tổ chuyên môn KHXH.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng phụ trách trương và khi được ủy quyền.

2. Các tổ/nhóm chuyên môn, đoàn thể 

2.1. Tổ/Nhóm chuyên môn

- Các tổ chuyên môn : Dưới sự phân công của hiệu trưởng thực hiện chức trách theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, kế hoạch chỉ đạo của nhà trường từng thời gian, thời điểm;

Lập kế hoạch cụ thể năm, tháng, tuần, ngày theo công việc phụ trách. 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và các công việc đã triển khai.

Thực hiện các thông tin, báo cáo đúng quy định.

- Tổ trưởng chuyên môn: Quản lý, phân công, điều hành hoạt động của tổ theo kế hoạch hoạt động của nhà trường, quản lý CSVC thiết bị, hồ sơ của tổ, phân công công việc cho tổ phó và tổ viên của tổ. 

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên trong tổ, đề xuất khen thưởng giáo viên tiêu biểu của tổ.
Ký duyệt giáo án của các thành viên trong tổ.
- Nhóm trưởng chuyên môn: Chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ của nhóm, quản lý thiết bị của nhóm. Thống nhất nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu trong nhóm của mình.

2.2. Các đoàn thể, hội đồng 

Hội đồng thi đua – Khen thưởng:

Căn cứ vào nhiệm vụ của mình để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của nhà trường; tư vấn góp ý cho Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị; tư vấn góp ý cho học sinh trong học tập và tu dưỡng đạo đức, tác phong, rèn kỹ năng trong giao tiếp, sinh hoạt. 

2.3. Chi đoàn
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn xã, Hội đồng Đội cấp huyện, phối hợp với các đoàn thể trng nhà trường chỉ đạo các hoạt động của Liên đội, của thanh thiếu niên trong nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chi bộ yêu cầu.
2.4. Tổng phụ trách Đội

 Lập kế hoạch, xây dựng, tham gia phong trào của Đội TNTP Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động, tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chi đoàn trường, BCH Đoàn phường yêu cầu;

2.5. Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của giáo viên chủ nhiệm lớp theo sự phân công của ban lãnh đạo nhà trường. Đó là xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp, tổ chức quản lý điều hành học sinh trong mọi hoạt động, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập thể, báo cáo kết quả hoạt động của lớp, đề xuất danh sách thi đua khen thưởng kỉ luật học sinh của lớp chủ nhiệm. 
 Giáo viên bộ môn: Dạy và học theo chương trình kế hoạch giảng dạy, giáo dục của nhà trường; thực hiện các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ.

2.6. Nhân viên

- Nhân viên thiết bị (đ/c Trần Thị Ngân kiêm nhiệm): Kiểm kê, rà soát trang thiết bị, lập kế hoạch mua bổ sung đảm bảo cho cán bộ, giáo viên có đủ phương tiện phục vụ dạy và học, theo dõi mượn trả thu hồi, bảo quản khi kết thúc năm học.
- Kế toán trường: Chịu trách nhiệm hoàn thành các loại hồ sơ tài chính đầy đủ, chính xác, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chế độ báo cáo tài chính, làm việc với phòng tài chính huyện, kho bạc huyện, bảo hiểm xã hội huyện…, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kịp thời, đầy đủ.

- Y tế học đường: Chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, xử lý các tình huống ốm đau, tai nạn xảy ra trong nhà trường, phối hợp với Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm tra công tác vệ sinh trường, lớp của học sinh.
- Thủ quỹ( đ/c Đinh Thị Xuyến kiêm nhiệm) : Giúp hiệu trưởng theo dõi việc thu chi các loại quỹ ngân sách nhà nước cấp, quỹ học phí, quỹ học thêm …theo đúng nguyên tắc tài chính. Chịu trách nhiệm cùng với hiệu trưởng trong việc quản lý thu chi các loại quỹ này.
- Nhân viên văn thư ( Đ/c Nguyễn Mai Loan kiêm nhiệm): Ghi chép sổ công văn đi, đến. Lưu các công văn đi đến trong máy tính và trong hồ sơ của nhà trường. Sử dụng con dấu nhà trường, soạn thảo văn bản thuộc các lĩnh vực của văn thư hành chính;
- Nhân viên bảo vệ: có trách nhiệm bảo vệ trường học cả trong lẫn ngoài bao gồm: đảm bảo trật tự an ninh khu vực trường học, đảm bảo môi trường an toàn nhất cho các học sinh và giáo viên. Khi có sự cố xảy ra, các bảo vệ cần có nhiệm vụ phối hợp ngay với nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương để xử lý và ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ còn là người nhắc nhở bao gồm học sinh, giáo viên và công nhân viên của nhà trường thực hiện đúng các quy định của nhà trường, địa phương và pháp luật.
   2.7. Học sinh
Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước
Ngoài các nhiệm vụ trên, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
3. Lịch trình công tác lớn năm học 2025-2026(có phụ lục kèm theo). 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 – 2026 của trường THCS Khánh Phú./. 
	Nơi nhận:
- HĐND, UBND Phường Đông Hoa Lư
- CB, GV, NV THCS Khánh Phú;

- Lưu VT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hoài    


PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-THCSKH ngày 05/9/2025 của trường THCS Khánh Phú)

PHỤ LỤC I . THỐNG KÊ THÔNG TIN HỌC SINH

	TT
	Lớp
	GVCN
	Số HS
	Nữ
	Dân tộc (Nữ)
	Hộ nghèo, cận nghèo
	Khuyết tật
	Ghi chú

	1
	6A
	Lã Thị Thanh Bình
	42
	23
	0
	0
	0
	

	2
	6B
	Nguyễn Thị Ngoan
	40
	21
	0
	0
	1
	

	3
	6C
	Nguyễn Thị Dung
	40
	20
	0
	1
	1
	

	K6
	123
	64
	0
	2
	2
	

	4
	7A
	Đinh Thị Thuận
	41
	30
	0
	2
	0
	

	5
	7B
	Đinh Thị Thùy Dung
	41
	17
	0
	1
	1
	

	6
	7C
	Trần Thị Hoan
	41
	19
	0
	1
	0
	

	K7
	123
	66
	0
	4
	1
	

	7
	8A
	Vũ Thị Liên
	32
	23
	0
	0
	0
	

	8
	8B
	Nguyễn Diệu Hạnh
	33
	22
	0
	0
	0
	

	9
	8C
	Đỗ Thị Thanh Bình
	34
	9
	0
	1
	1
	

	10
	8D
	Phạm Thị Thu Thủy
	35
	9
	0
	0
	0
	

	K8
	134
	63
	0
	1
	1
	

	11
	9A
	Kiều Tuyết Mai
	33
	22
	0
	0
	0
	

	12
	9B
	Đỗ Thị Lan
	33
	15
	0
	0
	0
	

	13
	9C
	Đinh Thị thương
	31
	14
	0
	2
	0
	

	K9
	97
	51
	0
	2
	0
	

	Toàn trường
	476
	244
	0
	8
	4
	


PHỤ LỤC II. THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

	Danh mục
	ĐV tính
	Hiện có
	Số cần 
có năm học 2025-2026
	Ghi chú

	1. Phòng học
	Phòng
	13
	13
	 

	Trong đó : Phòng cao tầng
	Phòng
	13
	13
	 

	 Phòng Kiên cố mái bằng
	Phòng
	 0
	0 
	 

	2. Phòng bộ môn
	Phòng
	4
	4
	 

	Tr đó :Phòng cao tầng
	Phòng
	4
	4
	 

	 Phòng Kiên cố mái bằng
	Phòng
	 0
	0
	 

	3. Phòng Hiệu trưởng
	Phòng
	1
	1
	 

	4. Phòng Phó Hiệu trưởng
	Phòng
	2
	2
	 

	5. Phòng Hội đồng
	Phòng
	1
	1
	 

	6. Phòng hành chính
	Phòng
	1
	1
	 

	7. Phòng Y tế
	Phòng
	1
	1
	 

	8. Phòng Công Đoàn
	Phòng
	1
	1
	 

	9. Phòng Đoàn đội
	Phòng
	1
	1
	 

	10. Phòng truyền thống
	Phòng
	1
	1
	 

	11. Kho thư viện
	m2
	15
	15
	 

	12. Phòng đọc học sinh
	m2
	15
	15
	 

	13. Phòng đọc giáo viên
	m2
	15
	15
	 

	14. Kho thiết bị
	m2
	20
	20
	 

	15. Phòng Tin học
	Phòng
	1
	1
	 

	16. Phòng bảo vệ
	m2
	20
	20
	 

	17. Sân chơi bãi tập
	m2
	1800
	1800
	 

	18. Khu vệ sinh học sinh
	m2
	64
	64
	 

	19. Khu vệ sinh giáo viên
	m2
	20
	20
	 

	21. Lán để xe học sinh
	m2
	350
	350
	 

	22. Lán để xe giáo viên
	m2
	50
	50
	 

	24. Máy tính phục vụ học tập
	Cái
	20
	20
	

	      Máy tính phục vụ giảng dạy
	Cái
	4
	8
	

	25. Máy chiếu
	Cái
	3
	3
	

	26. Tivi
	Cái
	23
	23
	

	27. Đầu đĩa
	Cái
	2
	2
	

	28. Bảng tương tác
	Cái
	1
	1
	

	29. Bàn ghế 2 chỗ ngồi
	Bộ
	200
	238
	

	      Bàn ghế 4 chỗ ngồi
	Bộ
	72
	72
	

	30. Tủ đựng tài liệu
	Cái
	16
	16
	

	31. Bảng từ chống lóa
	Cái
	20
	20
	

	32. Tủ sách lớp học
	Cái
	12
	12
	


PHỤ LỤC III. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, 
năm sinh
	Nữ
	Chức vụ 
	Trình độ CM
	Trình độ quản lý GD
	Trình độ Tin học
	Trình độ NN
	Đã bồi dưỡng chứng chỉ CDNN
	Đảng viên
	GHI CHÚ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nguyễn Thu Hoài
	05.04.1980
	x
	PHT
	Toán
	CC
	B
	B1
	I
	CUV 
	

	2
	Phạm Thị Mỹ Yến
	04.04.1975
	x
	PHT
	Văn
	CC
	B
	B1
	I
	PBT
	

	II
	Giáo viên
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đinh Thị Xuyến 
	06.07.1969
	x
	TT
	Văn
	
	B
	B1
	II
	x
	

	2
	Kiều Tuyết Mai
	20.7.1977
	x
	TT
	Toán
	CC
	B
	B1
	I
	x
	

	3
	Vũ Thị Liên 
	27.01.1977
	x
	CTCĐ-TP
	Văn
	
	B
	B1
	II
	x
	

	4
	Trần Thị Ngân 
	01.6.1980
	x
	GV
	Sử
	
	B
	B1
	II
	x
	

	5
	Đỗ Thị Lan 
	14.02.1978
	x
	TP
	Toán
	CC
	B
	B1
	II
	x
	

	6
	Lã Thị Thanh Bình
	24.121977
	x
	GV
	Văn
	
	B
	B1
	II
	
	

	7
	Phạm Thị Chi
	24.02.1978
	x
	GV
	Toán
	
	CĐ
	B1
	II
	x
	

	8
	Nguyễn Văn Dũng
	
	
	GV
	Lý
	
	B
	B1
	II
	x
	

	9
	Phạm Thị Thu Thủy
	22.03.1991
	x
	GV
	Sinh
	
	B
	B1
	II
	x
	

	10
	  Phạm Văn Sử
	30.03.1976
	
	TPT
	Toán
	
	B
	B1
	II
	x
	

	11
	Đinh Thị Thuỳ Dung
	29.05.1982
	x
	GV
	Hóa
	
	B
	B1
	II
	x
	

	12
	Đinh Thị Thuận 
	01.01.1977
	x
	GV
	Toán
	
	B
	B1
	II
	x
	

	13
	Đinh Thị Thương 
	14.07.1977
	x
	GV
	Toán
	
	B
	B1
	II
	x
	

	14
	Trần Thị Hiền 
	30.05.1979
	x
	GV
	Sinh
	
	B
	B1
	II
	x
	

	15
	  Nguyễn Thành Bắc
	16.11.1974
	
	GV
	TD
	
	B
	B1
	II
	x
	

	16
	Nguyễn Thị Dung 
	03.12.1977
	x
	GV
	Văn
	
	B
	B1
	II
	x
	

	17
	Đỗ Thị Thanh Bình 
	29.02.1977
	x
	GV
	Văn
	
	B
	B1
	II
	x
	

	18
	Lê Hồng Phương 
	12.06.1977
	x
	GV
	NN
	
	B
	ĐH
	II
	x
	

	19
	Đinh Thị Huệ
	20.8.1975
	x
	GV
	NN
	
	B
	ĐH
	
	x
	

	20
	Nguyễn Thị Ngoan
	02.03.1980
	x
	GV
	Địa
	
	B
	B1
	II
	x
	

	21
	Đinh Thị Giang
	15.06.1980
	x
	GV
	 ÂN
	
	B
	B1
	II
	x
	

	22
	Mai Thị Kim Cậy
	09.03.1981
	x
	GV
	MT
	
	B
	B1
	II
	
	

	23
	Nguyễn Diệu Hạnh
	04.6.1986
	x
	GV
	 Văn
	
	B
	B1
	III
	x
	

	24
	Trịnh Đức Mạnh
	13.11.1996
	
	BTĐ
	TDTT
	
	B
	B1
	III 
	 x
	

	25
	Trần Thị Hoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nguyễn Mai Loan 
	20.11.1986
	x
	NV
	 Y tế
	
	B
	B1
	 
	x
	

	2
	Đinh Thị Thu Hà
	10.7.1981
	x
	NV
	KT
	
	B
	B1
	 
	x
	


